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DBM02 400x250/4W

Công suất (W): 4

Dải điện áp hoạt động (V): 150÷250

Dải nhiệt độ hoạt động (ºC): -10÷45

Dòng điện vào (Max) (mA): 55

Điện áp đầu ra (kV): ≥1,15

Dòng điện vào (Max) (mA): 55

Kích thước (DxRxC) (mm) 395x57x246

DBM02 500x250/4W

Công suất (W): 4

Dải điện áp hoạt động (V): 150÷250

Dải nhiệt độ hoạt động (ºC): -10÷45

Dòng điện vào (Max) (mA): 55

Điện áp đầu ra (kV): ≥1,15

Dòng điện vào (Max) (mA): 55

Kích thước (DxRxC) (mm) 500x57x24

DCT01 8W

Công suất (W): 8

Chiều dài dây cắm điện (m): 1

Dải nhiệt độ hoạt động (ºC): -10÷40

Công suất quang: (mW): 246

Góc chùm tia (º): 120

Công suất quang: (mW): 246

Tuổi thọ (h, L70): 15.000

Kích thước (DxRxC) (mm) 640x75x255

DBM01 5W

Công suất (W): 5

Dải điện áp hoạt động (V): 150÷250

Dải nhiệt độ hoạt động (ºC): -10÷45

Bước sóng LED UV (nm): 365

Kích thước (DxRxC) (mm) 200x238

RỌ
 N

HỐ

T M
UỖI HIỆU Q

UẢ

128 Catalogue LED 2025


